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QUY ĐỊNH

Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học, hệ chính quy 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 222 /QĐ-ĐHXDMT  ngày 19/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung )


Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với tất cả sinh viên bậc đại học, hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ kể từ khóa 2012 trở về sau.
Điều 2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh
1. Sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ của tất cả các ngành phải đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ trung cấp, tương đương bậc 3, theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là KNLNN6BDCVN);

(Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh là điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học của tất cả các ngành.
Điều 3. Quy đổi tương đương giữa các trình độ
Nhà trường sẽ công nhận những sinh viên có các chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh sau khi quy đổi tương đương giữa các trình độ theo bảng 1 sau đây:
Bảng 1. Quy đổi tương đương giữa các trình độ

	Các cấp độ
	Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	 Khung tham chiếu CEFR

	Các kỳ thi quốc tế

	
	
	
	Cambridge tests


	IELTS

(0 – 9.0)
	TOEIC

(10-990)
	TOEFL

(pBT)

(310-677)
	TOEFL

(iBT)

(0-120)

	
	
	
	KET
	PET

FCE
	
	
	
	

	Sơ cấp
	Bậc 1
	A2

60-69
	60-69
	PET

45-53
	2.5
	255-295
	347-393
	19-29

	
	Bậc 2
	A2

70-84
	70-84
	PET

54-55
	3.0
	300-345
	397-415
	30-35

	
	
	A2

85-89
	85-89
	PET

56-59
	3.5
	350-400
	416-433
	36-40

	Trung cấp
	Bậc 3
	A2

90-100
	90-100
	PET

60-75
	4.0
	405-470
	437-473
	41-52

	
	
	B1
70-84
	
	FCE 

45-59
	4.5
	475-535
	477-493
	53-58


Điều 4. Tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào và học tiếng Anh trình độ sơ cấp, bậc 2.

1. Đầu khóa học, nhà trường tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên trúng tuyển vào học hệ chính quy tại Trường (Trình độ tiếng Anh căn bản tương đương trình độ tiếng Anh sơ cấp, bậc 1 theo KNLNN6BDCVN).


2. Sau khi có kết quả kiểm tra, việc học Anh văn được tổ chức như sau:
a. Những sinh viên đạt yêu cầu được đăng ký vào học chương trình tiếng Anh sơ cấp (tương đương bậc 2 theo KNLNN6BDCVN). Chương trình gồm hai học phần (4 tín chỉ), bố trí trong chương trình đào tạo như sau:

- Học phần Anh văn 1 (2 tín chỉ): bố trí vào học kỳ thứ 3 của khóa học.

- Học phần Anh văn 2 (2 tín chỉ): bố trí vào học kỳ thứ 4 của khóa học.

b. Những sinh viên chưa đạt yêu cầu phải theo học chương trình tiếng Anh căn bản (Tương đương trình độ sơ cấp, bậc 1 theo KNLNN6BDCVN) và dự kỳ kiểm tra lại đầu vào cho đến khi đạt yêu cầu. Kỳ kiểm tra lại đầu vào được tổ chức cuối học kỳ 1 hằng năm. 

3. Đối với các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ tiếng Anh quốc gia đạt điểm tối thiểu như ở bảng 2, được xét miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào và xét miễn học tiếng Anh trình độ sơ cấp bậc 2 (chứng chỉ vẫn còn giá trị trong thời hạn 2 năm tính đến ngày xét), cụ thể như sau:
Bảng 2. Danh mục các chứng chỉ được miễn thi, miễn học
	CEFR

A2
	KET
	PET
	IELTS
	TOEIC
	TOEFL

(pBT)
	TOEFL

(iBT)
	Chứng chỉ QG
	Miễn thi, miễn học

	60
	60
	45
	2.5
	255
	347
	19
	
	- Miễn thi tiếng Anh đầu vào; Xếp và học Anh văn 1, 2.


	70
	70
	54
	3.0
	300
	397
	30
	
	- Miễn thi tiếng Anh đầu vào; Miễn học Anh văn 1; Xếp và học Anh văn 2.

- Điểm AV1: bảng 3

	85
	85
	56
	3.5
	350
	416
	36
	B 
Anh văn
	- Miễn thi tiếng Anh đầu vào; Miễn học Anh văn 1, Anh văn 2.

- Điểm AV1: bảng 3
- Điểm AV2: bảng 3


Bảng 3. Quy đổi điểm học phần AV1, AV2 từ các loại chứng chỉ
	CEFR

A2
	KET
	PET
	IELTS
	TOEIC
	TOEFL

(pBT)
	TOEFL

(iBT)
	Chứng chỉ QG
	Điểm quy đổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	AV1
	AV2

	70-84
	70-84
	54
	3.0-3.4
	300-345
	397-415
	30-35
	
	7
	

	85-86
	85-86
	55-56
	3.5-3.6
	350-360
	416-423
	36-37
	B 
(TrBình)
	8
	7

	87-88
	87-88
	57-58
	3.7-3.8
	370-380
	424-430
	38-39
	B 
(Khá)
	9
	8

	89
	89
	59
	3.9
	390-400
	431-433
	40
	B 
(Giỏi)
	10
	9


4. Sinh viên phải gửi các chứng chỉ về phòng Quản lý Đào tạo để xét miễn kiểm tra, miễn học (nộp bản photocopy kèm bản gốc để đối chiếu), thời gian quy định như sau:

- Xét miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào: Nộp trước  kỳ kiểm tra 1 tuần.

- Xét miễn học các học phần Anh văn 1, Anh văn 2: Nộp trước khi vào học kì thứ 3 của khóa học 1 tuần. 

5. Các khoản 1,2,3,4 của điều này không áp dụng cho sinh viên đại học khóa 2012, 2013.
Điều 5. Tổ chức học tiếng Anh chuyên ngành.
1. Sau khi học xong 2 học phần Anh văn 1, Anh văn 2 (hoặc miễn học), Sinh viên được đăng ký học Anh văn chuyên ngành trong chương trình đào tạo gồm 2 tín chỉ được bố trí học vào học kỳ thứ 5 của khóa học.

2. Không xét miễn học học phần Anh văn chuyên ngành cho tất cả các ngành đào tạo.  

Điều 6. Tổ chức học, thi và công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh. 

1. Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh sơ cấp.  Sinh viên phải tiếp tục tự học để đạt trình độ tiếng Anh trung cấp tương đương bậc 3 theo KNLNN6BDCVN trước khi tốt nghiệp. 
2. Sinh viên có thể đăng ký học và thi các lớp tiếng Anh để đạt trình độ theo khoản 1 điều này tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (học 8 tín chỉ - thời lượng 120 tiết) hoặc tại các cơ sở đào tạo khác có tổ chức giảng dạy theo KNLNN6BDCVN.

3. Kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức vào học kỳ thứ  7, 8 của khóa học (đề thi mô phỏng theo dạng thức đề thi cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu). Sinh viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận “đạt trình độ tiếng Anh trung cấp tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” do Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cấp. 
4. Đối với các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ tiếng Anh quốc gia đạt điểm tối thiểu như ở bảng 4 được xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh (chứng chỉ vẫn còn giá trị trong thời hạn 2 năm tính đến ngày xét), cụ thể như sau:

Bảng 4. Danh mục các chứng chỉ được miễn thi, miễn học

	CEFR
	KET
	PET

FCE
	IELTS
	TOEIC
	TOEFL

(pBT)
	TOEFL

(iBT)
	Chứng chỉ QG
	Chứng nhận

	B1-70

(A2 -90) 
	90
	PET 60

(FCE-45)
	4.0
	405
	437
	41
	C 

anh văn
	Đạt chuẩn đầu ra


Điều 7. Tổ chức thực hiện


1. Việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào và thi tiếng Anh chuẩn đầu ra do Phòng Quản lý Đào tạo phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.  

2. Những sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào có thể tự ôn tập hoặc sắp xếp thời gian theo học tại các lớp do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức.
3. Chương trình tiếng Anh trình độ trung cấp tương đương bậc 3 theo KNLNN6BDCVN do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo.  

4. Kinh phí học và thi chương trình tiếng Anh căn bản, chương trình tiếng Anh chuẩn đầu ra thực hiện theo quy định hiện hành của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
5. Nội dung mô tả chi tiết về các kỹ năng ngoại ngữ cho các bậc và dạng thức đề thi tiếng Anh chuẩn đầu ra, sinh viên tham khảo phụ lục đính kèm quy định này. (xem website www.cuc.edu.vn / ba công khai / chuẩn đầu ra.)
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